PHÒNG GD&ĐT CƯ JUT                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG: ĐĂK  D’RÔNG                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018
	Stt


	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Học vấn
	Trình độ CM
	Dạy lớp
	Bán trú

   2 buổi/ngày
	Địa điểm dạy
	Ghi chú

(Ghi rõ lớp ghép)

	01
	Nguyễn Thị Xuân
	1969
	Kinh
	9/12
	TCSP
	Mầm1
	Bán trú
	Trung tâm
	

	02
	Nông Thị Hằng
	1982
	Tày
	9/12
	CĐSP
	Mầm 2
	Bán trú
	Trung tâm
	

	03
	Phạm Thị Nhung
	1985
	Kinh
	12/12
	ĐHSP
	Chồi 1
	Bán trú
	Trung tâm
	

	04
	H’Bel Êban
	1993
	Ê đê
	12/12
	TCSP
	
	
	
	

	05
	H’Yứt BKrông
	1990
	M’Nông
	12/12
	TCSP
	Chồi 2
	Bán trú
	Trung tâm
	

	06
	Nông Thị Kim Oanh
	1978
	Tày
	12/12
	ĐHSP
	Lá 1
	Bán trú
	Trung tâm
	

	07
	Bùi Thị Hồng
	1970
	Kinh
	9/12
	CĐSP
	
	
	
	

	08
	Nông Thị Nấm 
	1974
	Tày
	12/12
	ĐHSP
	Lá 2
	Bán trú
	Trung tâm
	

	09
	H’Ngiêl Niê
	1994
	Ê đê
	12/12
	TCSP
	
	
	
	

	10
	Ngô Thị Bích Đào
	1982
	Kinh
	12/12
	ĐHSP
	Lá 3
	Bán trú
	Trung tâm
	

	11
	Rơ Chăm H’Giang
	1994
	Gia rai
	12/12
	CĐSP
	
	
	
	


 Đăk D’rông, ngày  01 tháng 02 năm 2018
        NGƯỜI LẬP                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

      Nguyễn Thị Mơ







       Nông Thị Gấm 
PHÒNG GD&ĐT CƯ JUT                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       biểu 02
TRƯỜNG MG: ĐĂK  D’RÔNG                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019
	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Học vấn
	Trình độ chuyên môn
	Chức vụ đảm nhiệm
	Biên chế
	Hợp đồng huyện
	Hợp đồng 68
	Hợp đồng trường

	1
	Bế Thị Thịnh
	1970
	Tày
	12/12
	ĐH
	Kế toán -VT
	x
	
	
	

	2
	Nghiệp Thị Nhúm
	1985
	Tày
	12/12
	TC
	Y tế- TQ
	x
	
	
	

	3
	Triệu Thế Gia
	1970
	Tày
	9/12
	
	Bảo vệ
	
	
	x
	

	4
	Hoàng Thị Mọi
	1972
	Tày
	9/12
	
	Cấp dưỡng
	
	
	
	x

	5
	Hà Thị Quý
	1973
	Kinh
	9/12
	
	Cấp dưỡng
	
	
	
	x

	6
	Hoàng Thị Hiệp
	1984
	Tày
	10/12
	
	Cấp dưỡng
	
	
	
	x


Tổng số nhân viên: 6 trong đó 02 biên chế; 01 hợp đồng 68; 03 hợp đồng trường











   ĐăkDrông, ngày 01 tháng 09 năm 2018

               HIỆU TRƯỞNG 









CHUYÊN MÔN
            Nông Thị Gấm










Nguyễn Thị Mơ

